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THỜI KHOÁ BIỂU
          Áp dụng từ ngày16 tháng 10 năm 2023BUỔI SÁNG

THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C Ghi Chú

2
1 HĐTN-HN - Tâm HĐTN-HN  - Sáu HĐTN-HN - N.Thúy HĐTN-HN - Thục HĐTN-HN - B.Thúy HĐTN-HN - T.Thúy HĐTN-HN - Đan GV nghỉ

2 Toán - N.Thúy KHTN - Sáu GDTC - Hưng GDĐP - Thục Văn - Thắng Toán - T.Thúy Nhạc - Anh

3 GDTC - Hưng Văn - Hoàn GDĐP - Thục Toán - Hường Toán - Loan KHTN - Đan LS_ĐL - Thắng

4 CNghệ - Hoa Văn - Hoàn Toán - N.Thúy Nhạc - Anh LS_ĐL - B.Thúy GDTC - Hưng KHTN - Đan

5 LS_ĐL - B.Thúy TNCĐ - Nhàn Nhạc - Anh KHTN - Sáu KHTN - Đan NNgữ - Huyền CNghệ - Thắng

3
1 KHTN - Đan Toán - N.Thúy Văn - Nhàn GDTC - Hưng LS_ĐL - B.Thúy LS_ĐL - Thắng Toán - T.Thúy

Duy; Hào; 
Hoàn; Loan

Nga; Sáu

2 Toán - N.Thúy LS_ĐL - B.Thúy Văn - Nhàn Toán - Hường GDTC - Hưng NNgữ - Huyền KHTN - Đan

3 Tin - Yến GDĐP - Thục LS_ĐL - B.Thúy Toán - Hường Văn - Thắng Toán - T.Thúy GDCD - Hoa

4 GDĐP - Thục GDTC - Hưng Toán - N.Thúy LS_ĐL - B.Thúy KHTN - Đan Văn - Thắng Tin - Yến

5 TNCĐ - Anh

4
1 Toán - N.Thúy Văn - Hoàn Tin - Yến GDTC - Hưng Toán - Loan NNgữ - Huyền  LS_ĐL - Thắng, Hảo

B.Thúy; Đan
Nhàn; T.Thúy

Thục

2 Văn - Tâm Toán - N.Thúy KHTN - Sáu M.T - Dung GDTC - Hưng CNghệ - Thắng TNCĐ - Anh

3 Văn - Tâm GDCD - Hoàn M.T - Dung KHTN - Sáu GDCD - Hoa GDTC - Hưng Văn - Nga

4 TNCĐ - Tâm GDTC - Hưng GDCD - Hoàn CNghệ - Hảo Tin - Yến Văn - Thắng Văn - Nga

5 Tin - Yến

5
1 GDTC - Hưng Toán - N.Thúy KHTN - Sáu Văn - Thục M.T - Thương KHTN - Đan Văn - Nga

2 Văn - Tâm Nhạc - Anh LS_ĐL - B.Thúy Văn - Thục KHTN - Đan M.T - Thương Văn - Nga

3 Văn - Tâm KHTN - Sáu GDTC - Hưng Tin - Yến Văn - Thắng GDĐP - Hoàn Toán - T.Thúy

4 KHTN - Đan M.T - Thương Toán - N.Thúy GDCD - Hoàn Văn - Thắng Nhạc - Anh GDTC - Hưng
5

6
1 LS_ĐL - B.Thúy KHTN - Sáu CNghệ - Nga Toán - Hường GDĐP - Hoàn Văn - Thắng M.T - Thương

Hoa; Hưng;
N.Thúy;

Tâm;
Trang

2 Nhạc - Anh Văn - Hoàn LS_ĐL - B.Thúy TNCĐ - Thục Toán - Loan Văn - Thắng KHTN - Đan

3 KHTN - Đan Tin - Yến KHTN - Sáu LS_ĐL - B.Thúy Nhạc - Anh LS_ĐL - Hảo,
Thắng

Toán - T.Thúy

4 M.T - Thương LS_ĐL - B.Thúy Văn - Nhàn KHTN - Sáu TNCĐ - Anh KHTN - Đan Toán - T.Thúy
5 Toán - T.Thúy

7
1 KHTN - Đan CNghệ - Hoa TNCĐ - Loan Văn - Thục LS_ĐL - B.Thúy LS_ĐL - Hảo GDDP - Hoàn

L.Anh;
Huyền;

Nữ; Thắng;
Yến

2 LS_ĐL - B.Thúy Toán - N.Thúy KHTN - Sáu Văn - Thục CNghệ - Loan KHTN - Đan Địa - Hảo

3 Toán - N.Thúy LS_ĐL - B.Thúy Văn - Nhàn KHTN - Sáu KHTN - Đan GDCD - Hoa GDTC - Hưng

4 GDCD - Hoàn KHTN - Sáu Toán - N.Thúy LS_ĐL - B.Thúy Toán - Loan Toán - T.Thúy KHTN - Đan

5 HĐTN-HN - Tâm HĐTN-HN - Sáu HĐTN-HN - N.Thúy HĐTN-HN - Thục HĐTN-HN - B.Thúy HĐTN-HN - T.Thúy HĐTN-HN - Đan
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THỨ TIẾT 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Ghi chú

2
1 HĐTN-HN - Trang HĐTN-HN - Duy HĐTN-HN - Nga HĐTN-HN - Loan Chào cờ - Hoàn Chào cờ - Nhàn Chào cờ - Hảo

2 Văn - Tâm Toán - Trang NNgữ - Huyền KHTN - Nữ T.Dục - Duy Tin - Yến Địa - Hảo

3 Nhạc - Anh Văn - Nga GDTC - Duy Địa - Hảo NNgữ - Huyền Tin - Yến Hoá - Sáu

4 NNgữ - Huyền Văn - Nga KHTN - Nữ Toán - Loan Tin - Yến Địa - Hảo Toán - T.Thúy

5 LS_ĐL - Hảo, Tâm KHTN - Nữ CNghệ - Trang TNCĐ - Loan Tin - Yến Sinh - Hưng Lý - N.Thúy

3
1 Văn - Tâm KHTN - Nữ Tin - Yến NNgữ - Huyền Nhạc - Anh GDCD - Hoa CNghệ - Thục

Duy; Hào; 
Hoàn; Loan

Nga; Sáu

2 Sử - Tâm Toán - Trang TNCĐ - Anh KHTN - Nữ CNghệ - Thục Sử - Thắng Toán - T.Thúy

3 Toán - Trang NNgữ - Huyền Nhạc - Anh Văn - Tâm Sinh - Đan Lý - N.Thúy Sinh - Hưng

4 NNgữ - Huyền Nhạc - Anh CNghệ - Trang Văn - Tâm Lý - Nữ Văn - Nhàn GDCD - Hoa

5 KHTN - Nữ Tin - Yến GDCD - Hoa CNghệ - Hưng Toán - Trang Toán - T.Thúy NNgữ - Huyền

4
1 Toán - Trang Văn - Nga KHTN - Nữ Văn - Tâm GDCD - Hoa Hoá - Sáu T.Dục - Duy

B.Thúy; Đan
Nhàn; T.Thúy

Thục

2 CNghệ - Trang KHTN - Nữ NNgữ - Huyền Toán - Loan Văn - Hoàn T.Dục - Duy Địa - Hảo

3 KHTN - Nữ Địa - Hảo Toán - Loan Tin - Yến Sử - Thắng NNgữ - Huyền Nhạc - Anh

4 TNCĐ - Dung GDCD - Hoa GDTC - Duy Nhạc - Anh Toán - Trang NNgữ - Huyền Lý - N.Thúy

5 NNgữ - Huyền CNghệ - Hưng Văn - Nga LS_ĐL - Thắng, Hảo Lý - Nữ Lý - N.Thúy Hoá - Sáu

5
1 KHTN - Nữ Toán - Trang LS_ĐL - Hảo, Thắng Toán - Loan Văn - Hoàn Toán - T.Thúy NNgữ - Huyền

2 Toán - Trang GDTC - Duy Sử - Thắng NNgữ - Huyền Địa - Hảo Hoá - Sáu Sinh - Hưng

3 GDTC - Duy NNgữ - Huyền KHTN - Nữ M.T - Thương Toán - Trang Nhạc - Anh Văn - Thục

4 CNghệ - Trang LS_ĐL - Hảo, Tâm Toán - Loan KHTN - Nữ Hoá - Sáu Văn - Nhàn Toán - T.Thúy

5 NGLL - Dung NGLL - Hường NGLL - Hường

6
1 Địa - Hảo TNCĐ - Anh KHTN - Nữ NNgữ - Huyền Sinh - Đan Toán - T.Thúy Tin - Yến

Hoa; Hưng;
N.Thúy; Tâm;

Trang

2 GDTC - Duy NNgữ - Huyền M.T - Thương KHTN - Nữ Địa - Hảo Văn - Nhàn Tin - Yến

3 KHTN - Nữ M.T - Thương Toán - Loan GDTC - Duy Văn - Hoàn Văn - Nhàn Văn - Thục
4 Tin - Yến GDTC - Duy NNgữ - Huyền Sử - Thắng Văn - Hoàn Địa - Hảo Văn - Thục
5 M.T - Thương KHTN - Nữ Văn - Nga Toán - Loan NNgữ - Huyền CNghệ - Thục Sử - Thắng

7
1 Toán - Trang Sử - Tâm Văn - Nga CNghệ - Hưng Hoá - Sáu T.Dục - Duy Toán - T.Thúy

L.Anh; Huyền;
Nữ; Thắng;

Yến

2 GDCD - Hoa Toán - Trang Văn - Nga Văn - Tâm Văn - Hoàn Sinh - Hưng T.Dục - Duy

3 Văn - Tâm Văn - Nga Toán - Loan GDTC - Duy Toán - Trang Toán - T.Thúy Văn - Thục

4 Văn - Tâm CNghệ - Hưng Địa - Hảo GDCD - Hoa T.Dục - Duy Văn - Nhàn Văn - Thục

5 HĐTN-HN - Trang HĐTN-HN - Duy HĐTN-HN - Nga HĐTN-HN - Loan SHL - Hoàn SHL - Nhàn SHL - Hảo
 

Chú ý: NGLL khối 9 thực hiện dạy tuần 1 và 3 của tháng; GDHN khối 9 dạy tuần 4 của tháng
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